UBND TỈNH ĐĂK LĂK                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         SỞ TƯ PHÁP                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số:  70 /BC-STP                             Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 5 năm 2007

BÁO CÁO
Kết quả rà soát, đối chiếu các cam kết WTO của Việt Nam 

với các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Đăk Lăk 

_________________________________

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk tại Công văn số 1333/UBND-NC ngày 03/5/2007 (Sở Tư pháp nhận được Công văn này vào ngày 07/5/2007) về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1593/BTP-PLQT ngày 10/4/2007, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, đối chiếu các cam kết WTO của Việt Nam với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến tháng 4, năm 2007 (do thời gian yêu cầu của UBND tỉnh là quá gấp nên Sở Tư pháp không thể chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các huyện - thành phố thực hiện được, mà chỉ tiến hành việc rà soát trên cơ sở các văn bản của tỉnh đã được tập hợp tại Sở Tư pháp). Sở Tư pháp xin báo cáo UBND kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Tổng số lượng văn bản đã rà soát: 319 văn bản (37 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 208 Quyết định và 74 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Số lượng văn bản có liên quan đến các cam kết của WTO: 24 văn bản (05 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 14 Quyết định và 05 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh) (có Bảng rà soát, đối chiếu kèm theo).
- Số lượng văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một phần nội dung: 05 văn bản: Quyết định số 19/2004/QĐ-UB ngày 13/4/2004 về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục về giấy phép khai thác tận thu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 06/7/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; Chỉ thị số 30/1999/CT-UBND ngày 07/12/1999 về việc chấn chỉnh, sắp xếp sản xuất, kinh doanh ngành thuốc lá trong nước sản  xuất; Chỉ thị số 31/1999/CT-UB ngày 09/12/1999 về việc tăng cường quản lý các hoạt động thương mại và lưu thông hàng hoá trên thị trường tỉnh Đăk Lăk; Chỉ thị số 30/2002/CT-UB ngày 21/11/2002 về tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Nhận xét cụ thể:

+ Đối với Quyết định số 19/2004/QĐ-UB ngày 13/4/2004 về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục về giấy phép khai thác tận thu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk: tại Điều 1, Quy định được ban hành kèm theo Quyết định này có quy định “Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản chỉ được cấp cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; ưu tiên cấp cho tổ chức, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có khoáng sản” là không phù hợp với nguyên tắc đối xử quốc gia được quy định trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ (WTO không có quy định về vấn đề này). Hiện nay, theo quy định tại các điểm a, b, khoản 1, Điều 17, Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khoáng sản, thì tổ chức, cá nhân nước ngoài vẫn được đầu tư vào hoạt động khoáng sản tại Việt nam theo quy định của pháp luật.

+ Đối với Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 06/7/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu: tại khoản 3 có quy định “Tạo điều kiện thuận lợi về vị trí, đất đai cho công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên mở chi nhánh, đại lý xăng dầu tại các huyện, thành phố để tiêu thụ xăng dầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng, tăng nguồn thu về lệ phí xăng dầu cho tỉnh, cũng như thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp” là không phù hợp với nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài nước được quy định tại Điều III, Hiệp định GATT.

+ Đối với Chỉ thị số 30/1999/CT-UBND ngày 07/12/1999 về việc chấn chỉnh, sắp xếp sản xuất, kinh doanh ngành thuốc lá trong nước sản  xuất: tại khoản 2 có các quy định “Trước khi cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá, mỗi thương nhân phải làm cam kết không kinh doanh thuốc lá ngoại dưới bất cứ hình thức nào”, “... trường hợp phát hiện thương nhân có kinh doanh thuốc lá ngoại thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật và thu hồi giấy phép kinh doanh thuốc lá”, “... không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho thương nhân có kinh doanh thuốc lá điếu ngoại” là không phù hợp với quy định tại Điều XI, Hiệp định GATT (hiện nay, theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, thì mặt hàng thuốc lá không phận biệt nội hay ngoại đều không thuộc Danh mục hàng hoá cấm kinh doanh).

+ Đối với Chỉ thị số 31/1999/CT-UB ngày 09/12/1999 về việc tăng cường quản lý các hoạt động thương mại và lưu thông hàng hoá trên thị trường tỉnh Đăk Lăk: tại khoản 1 có quy định “Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến cho các thương nhân đang hoạt động kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện trên toàn tỉnh nắm được chủ trương và các quy định cụ thể trong Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ” là không còn phù hợp với Điều XI, Hiệp định GATT, vì theo Nghị định số 11/1999/NĐ-CP, thì thuốc lá ngoại thuộc Danh mục hàng hoá cấm lưu thông, tuy nhiên, hiện nay Nghị định này đã được thay thế bởi Nghị định số 59/2006/NĐ-CP (theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP, thì thuốc lá không phân biệt nội hay ngoại đều thuộc Danh mục hàng hoá hạn chế kinh doanh, chứ không thuộc Danh mục hàng hoá cấm kinh doanh).

+ Đối với Chỉ thị số 30/2002/CT-UB ngày 21/11/2002 về tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại: tại khoản 3 có quy định “Tập trung chỉ đạo và huy động các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra mặt hàng thuốc lá ngoại... đang cất giấu, vận chuyển, bày bán trên thị trường kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật” là không phù hợp với Điều XI, Hiệp định GATT và Nghị định số 59/2006/NĐ-CP (như đã nêu trên đây).

- Số lượng văn bản cần ban hành mới: 01 văn bản: Chỉ thị về việc đăng, đưa tin và niêm yết đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có tính áp dụng chung mà không phải là văn bản quy phạm pháp luật của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng và ở những nơi cần thiết theo quy định của pháp luật. Nhận xét cụ thể: Hiện nay, tỉnh Đăk Lăk chỉ mới thực hiện việc đăng công báo đối với các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; các phương tiện thông tin đại chúng và báo chí chưa thường xuyên đưa tin về các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có tính áp dụng chung; văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện và cấp xã chưa được niêm yết đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND là chưa phù hợp với yêu cầu của WTO được quy định tại Điều 10, Hiệp định GATT. Do đó, cần thiết ban hành văn bản của UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan của địa phương thực hiện nghiêm túc vấn đề này.
Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả rà soát, đối chiếu các cam kết WTO của Việt Nam với các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk mà Sở Tư pháp đã thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn nêu trên. Sở Tư pháp xin gửi kèm theo Báo cáo này Bảng rà soát, đối chiếu cam kết, Danh mục các văn bản đã rà soát, Danh mục các văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới, Dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát, đối chiếu nêu trên để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tư pháp.

Vậy, kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tư pháp.

Nơi nhận:                                                                          KT. GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh;                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lưu VT, VBQPPL.

    Nguyễn Minh Thuận
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